
 
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

KHỐI 4- TUẦN 18 

BÀI ÔN THỨ HAI (17/01/2022) 
1.Tập đọc:  

Đọc các bài tập đọc thuộc tuần 11 đến tuần 17 và trả lời các câu hỏi trong SGK 

TV tập 1 lớp 4. 

 

 2. Chính tả: 

            Nghe viết “Đôi que đan ” . (cả bài SGK TV tập 1 trang 175) 

            Nghe viết “Chiếc xe đạp của chú Tư ” . ( SGK TV tập 1 trang 177)  

 3.Tập làm văn: 

Tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BÀI ÔN THỨ BA (18/01/2022)  
 

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

a) Trong các số 7835; 4256; 3973; 81289, số chia hết cho 2 là: 

A. 7835 

B. 4256 

C. 3973 

D. 81289 

b) Trong các số 7965; 2537; 10346; 9852 số chia hết cho 5 là: 

A. 7965 

B. 2537 

C. 10346 

D. 9852 

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5 … 

b)  Các số có chữ số tận cùng là 3; 6; 9 thì chia hết cho 3 … 

c)  Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho cả 3 và 9 … 

d)  Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 3 và 9 … 

 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng 

a) Cho số 75*89. Chữ số điền dấu * để được số có 5 chữ số chia hết cho 9 là: 

A. 5 

B. 6 

C. 7 

D. 9 

b) Cho số 320*5. Chữ số điền vào dấu * để được số có 5 chữ số chia hết cho 3 là: 

A. 1; 4; 7 

B. 2; 5; 8 

C. 0; 3; 9 

D. 1; 3; 4 
Câu 4. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng: 

 

 

 



 

                                           

 

         

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ BA (18/01/2022) 
1.  

a) B      b) A 

2. 

a) Đ 

b) S 

c) S 

d) Đ 

3.  

a) C 

b) B 

4. (A; 2) (B; 4) (C; 1) ( D; 3) 

  



 

 

                           BÀI ÔN THỨ TƯ ( 19/01/2022) 

Câu 1: Gạch chân bộ phận vị ngữ trong câu sau: 

Các bé gái mặc váy hoa đủ màu sắc. 

Đàn cò trắng bay lượn trên cánh đồng. 

Bội đội giúp người dân vượt qua đại dịch. 

 

 

 

 

Câu 2: Ghi lại các động từ, tính từ trong câu sau: 

Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. 

Các động từ:.......................................................................................... 

Các tính từ: ............................................................................................ 

 

 

 

 

Câu 3. Ghi tên 2 trò chơi ứng với các nhóm sau: 

a) Trò chơi rèn luyện sức khỏe:    ……………………………………………………… 

b) Trò chơi rèn luyện sự khéo 

léo: 
   ……………………………………………………… 

c) Trò chơi rèn luyện trí tuệ:    ……………………………………………………… 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN NGÀY THỨ TƯ (19/01/2022) 

 

Câu 1: Gạch chân bộ phận vị ngữ trong câu sau: 

Các bé gái mặc váy hoa đủ màu sắc. 

Đàn cò trắng bay lượn trên cánh đồng.  

Bội đội giúp người dân vượt qua đại dịch. 

 

 

 

Câu 2: Ghi lại các động từ, tính từ trong câu sau: 

Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. 

Các động từ: Nở, cho 

Các tính từ: rực rỡ, tưng bừng 

 

 

 

Câu 3. Ghi tên 2 trò chơi ứng với các nhóm sau: 

a) Trò chơi rèn luyện sức khỏe:   Kéo co, đấu vật,… 

b) Trò chơi rèn luyện sự khéo 

léo: 
  Nhảy dây, đá cầu, lò cò,… 

c) Trò chơi rèn luyện trí tuệ:   Cờ tướng, cờ vua, xếp hình, ô ăn quan,…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI ÔN THỨ NĂM (20/01/2022) 

Phần 1: Trắc nghiệm 

     Khoanh vào chữ đặt  trước câu trả lời đúng nhất: 

4 tấn 5 kg = ……… kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là : 

A. 4005 kg           B. 450 kg        C. 4500 kg     D. 405 kg  

Trong số 12 568 349, chữ số thuộc hàng triệu là: 

  A. 6                       B. 5         C.  2      D. 1 

1 giờ 20 phút =……………phút :  

A. 70                        B. 80                     C. 90                D.  120 

Kết quả của phép tính 231000 : 100 là: 

   A . 2130                        B. 23100                    C. 2310                 D.   231 

Kết quả của phép tính 53200 : 100 là : 

 A. 5320                   B. 532                 C. 5320000      D. 532000 

Đường cao của tam giác ABC là:                                    A 

A. AH                          B.  AC                                                            H 

C. HB                           D. AB                                            B             C 

PHẦN  2: TÍNH VÀ GIẢI TOÁN:  

Đặt tính rồi tính: 

  372645 + 287213                 574785 – 546837                    4674 : 41 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Một trang trại nuôi 500 con gà. Trong một tuần số gà đó ăn hết 525 ki lô gam thức ăn. 

Hỏi trung bình mỗi ngày một con gà ăn hết bao nhiêu gam thức ăn, biết mỗi con gà ăn 

hết số thức ăn bằng nhau?  

Bài giải  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ NĂM (20/01/2022) 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM :  

Học sinh khoanh tròn vào chữ cái có ý đúng nhất 

Câu 1:  A                                                     

Câu 2:   C                                                      

Câu 3:    B 

Câu 4:    A                                                       

Câu 5:    B 

Câu 6:    D                                              

PHẦN  2: TÍNH VÀ GIẢI TOÁN:  

Bài 1: Tính  

                              + 372645                           _  574785                                    4674    41 

                                         287213                                 546837                                       57      114                                                       

                                         659858                             027948                                 164 

                                                                                           00 

                        

 

                         Bài 3:   Bài giải 

                                               Đổi 1 tuần = 7 ngày 

                             Số ki- lô –gam thức ăn mỗi ngày 500 con gà ăn hết là:            

                      525 : 7 = 75 (kg)    

                                             Đổi 75kg   = 75000 gam 

                Trung bình mỗi ngày một con gà ăn hết  là:       

                                             75000 : 500 = 150(g thức ăn)        

                                             Đáp số:     150 gam thức ăn        

 

 


